
TUẦN: 26/2023-2024
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân An, ngày 18 tháng 01 năm 2024

THỜI KHÓA BIỂU KHOA MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG 
(Từ ngày 22 tháng 01 năm 2023 đến ngày 28 tháng 01 năm 2024)

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h (Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút – Tích hợp:60 phút)
Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hằng tuần (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45') 

Tên lớp học Buổi 
học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

TA.TC.SCT.1.23 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

(Nhóm 1) SÁNG KỸ THUẬT MAY CB XEM TKB 

GVCN: 
ĐỖ MINH HẢI

SHCN
7h-7h45'

4H (38/45) HỌC VĂN HOÁ

Cô Trang
Phòng A1.05

CHIỀU TIN HỌC XEM TKB TIN HỌC TIN HỌC

SHCN
13h-

13h45'

Bắt đầu 16H30 HỌC VĂN HOÁ Bắt đầu 16H30 Bắt đầu 16H30

Cô Cúc Cô Cúc Cô Cúc
Phòng A3.03 Phòng A3.03 Phòng A3.03

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

TA.TC.SCT.1.23 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

2

(Nhóm 2) XEM TKB 

GVCN: 
ĐỖ MINH HẢI

HỌC VĂN HOÁ

TIN HỌC XEM TKB TIN HỌC KỸ THUẬT MAY CB TIN HỌC

Bắt đầu 16H30 HỌC VĂN HOÁ Bắt đầu 16H30 3H (42/45) Bắt đầu 16H30

Cô Cúc Cô Cúc Thầy Hoàng Cô Cúc
Phòng A3.03 Phòng A3.03 Phòng A1.05 Phòng A3.03
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Tên lớp học
Buổi 
học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

TA.TC.MTT.1.23 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

GVCN: 
NGUYỄN THỊ 

THANH NHUNG

SÁNG

CM ÁO SƠ MI 
NAM NỮ

CM ÁO SƠ MI 
NAM NỮ

QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG SP THI

TIN HỌC

XEM TKB 

SHCN
7h-7h45'

3H ( 23/165) 4H ( 30/165) 4H (4/30) VĂN HOÁ

Cô Nhung Cô Nhung Cô Tiên
SHCN. Xưởng may Xưởng may Phòng LT số 7 Phòng máy

CHIỀU CM ÁO SƠ MI 
NAM NỮ THI

GD CHÍNH TRỊ

GIÁO DỤC
THỂ CHẤT XEM TKB 

SHCN
13h-

13h45'

3H (26/165) 3H (30/30/) VĂN HOÁ
Cô Nhung Thầy Trí

Xưởng may Phòng LT số 7 Sân trường
Tên lớp học Buổi 

học
Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

TA.TC.MTT.2.23 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

GVCN: 
HUỲNH THUÝ

TIÊN

THI
TIN HỌC

XEM TKB 

HỌC VĂN HOÁ

Phòng B2.01

XEM TKB CM ÁO SƠ MI NN
THI

TIẾNG ANHHỌC VĂN HOÁ 3H (24/165)

Cô Trang
Phòng A1.05 Phòng A2.02

Buổi 
học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần
TA.TC.SCT.1.22 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

3

(Nhóm 1)
SÁNG

CHẾ TẠO DƯỠNG
CỬ GÁ NGÀNH MAY

THỰC  TẬP  TỐT  NGHIỆPGVCN: 
NGUYỄN 

HOÀI  PHƯƠNG
SHCN

7h-7h45'

3H (29/140)

Thầy Hoàng
SHCN. Phòng A1.01

- 2 -

USER
USER:


USER
30/30
Đủ

USER

ĐỦ

USER

ĐỦ



3

GVCN: 
NGUYỄN 

HOÀI  PHƯƠNG

CHIỀU

THỰC  TẬP  TỐT  NGHIỆP

SHCN
13h-

13h45'

Buổi 
học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần
TA.TC.SCT.1.22 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

4

(Nhóm 2) CHẾ TẠO DƯỠNG
CỬ GÁ NGÀNH MAY

CHẾ TẠO DƯỠNG
CỬ GÁ NGÀNH MAY

CHẾ TẠO DƯỠNG
CỬ GÁ NGÀNH MAY

3H (8/140) 4H (18/140) 4H (25/140)

GVCN: 
NGUYỄN 

HOÀI  PHƯƠNG

Thầy Hải Thầy Hải Thầy Hải

SHCN. Phòng A1.01 SHCN. Phòng A1.01 SHCN. Phòng A1.01

CHẾ TẠO DƯỠNG
CỬ GÁ NGÀNH MAY

CHẾ TẠO DƯỠNG
CỬ GÁ NGÀNH MAY

CHẾ TẠO DƯỠNG
CỬ GÁ NGÀNH MAY

CHẾ TẠO DƯỠNG
CỬ GÁ NGÀNH MAY

3H (11/140) 3H (14/140) 3H (21/140) 3H (28/140)

Thầy Hải Thầy Hải Thầy Hải Thầy Hải

Phòng A1.01 Phòng A1.01 Phòng A1.01 Phòng A1.01

Tên lớp học
Buổi 
học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

TA.TC.MTT.1.22 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

SÁNG

Sinh hoạt chủ nhiệm
(Chuẩn bị đi thực tập)

THỰC  TẬP  TỐT  NGHIỆP

5

SHCN
7h-7h45'

GVCN: 
ĐẶNG

 HỒNG HOÀNG

Phòng A1.05

CHIỀU

SHCN
13h-

13h45'

                                   NGƯỜI LẬP TRƯỞNG KHOA
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USER

ĐỦ

USER

ĐỦ

USER

ĐỦ

USER

ĐỦ

USER

ĐỦ

USER
USER:



